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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 16/10/2022

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Diễn biến bão số 6 (NESAT)
Chiều 16/10, bão Nesat đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippin), đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022.
Hồi 04h00 ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo:
	- Đến 04h/18/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sức gió cấp 12-13, giật cấp 15.
	- Đến 04h/19/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sức gió cấp 11-12, giật cấp 14.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.
2. Tin không khí lạnh tăng cường:
Ngày 17/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. 
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ. 
3. Tình hình mưa:
[bookmark: _GoBack]- Mưa ngày (19h/15/10 - 19h/16/10): Khu vực từ Quảng Bình đến TT.Huế có mưa lớn từ  80-150mm (tập trung từ 19h/15/10 đến 9h/16/10), một số trạm có lượng mưa hơn như: Lệ Ninh (Quảng Bình) 162mm; Hồ Cẩm Ly (Quảng Bình) 148mm; Tà Long (Quảng Trị) 98mm; TĐ Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 212mm; Tà Lương (Thừa Thiên Huế) 151mm.
- Mưa đêm (19h/16/10 - 07h/17/10): Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa phổ biến 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sông Hinh (Phú Yên) 83mm; Phước Chiến (Ninh Thuận) 171mm; Phước Vinh (Ninh Thuận) 132mm; Đăk Săk (Đắk Nông) 132mm; Lâm Hà (Lâm Đồng) 80mm.
- Mưa đợt từ ngày 13/10-16/10: Khu vực từ TT.Huế, Đà Nẵng mưa rất lớn từ 500-800mm (tập trung trong đêm 14/10 đến sáng 15/10); các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam có mưa lớn từ 300-500mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Khe Tre (T.T Huế) 859mm; Thủy điện Rào Trăng 4 (T.T Huế) 894mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 831mm; Đà Nẵng (Đà Nẵng) 710mm.
4. Tình hình lũ:
Lũ trên các sông Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đang xuống ở mức BĐ2.
Mực nước lúc 6h00 ngày 17/10 tại một số trạm như sau:
- Quảng Bình: Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt 2,45m (>BĐ2 0,25m), đạt đỉnh 3,05m lúc 6h/16/10.
- Thừa Thiên Huế: 
+ Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,42m (>BĐ2 0,42m), đạt đỉnh 5,00m lúc 9h/15/10.
+ Sông Hương tại Kim Long ở mức 2,02m (>BĐ2 0,02m), đạt đỉnh 4,00m lúc 8h/15/10.
Dự báo: Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục xuống.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Theo báo cáo nhanh số 384/BC-CQTT ngày 17/10 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 17/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.248 tàu/222.313 LĐ biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh, trong đó 50 tàu/489 LĐ hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (Quảng Nam 28 tàu/290 LĐ; Quảng Ngãi 20 tàu/184 LĐ; Bình Định 02 tàu/15 LĐ).
- Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, trên hệ thống Giám sát tàu cá (VMS – TCTS), tính đến 7h00 ngày 17/10/2022, không có tàu cá nào nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 6 trong 24h giờ tới.
- Từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng có 144.400 ha, 23.002 lồng bè, 3.906 chòi canh nuôi trồng thủy sản.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi:
- Bắc Trung Bộ: Có 2.323 hồ, dung tích từ 62-98% dung tích thiết kế; 1.319 hồ đầy nước: Thanh Hoá: Có 320/610 hồ; Nghệ An: 962/1.061 hồ; Hà Tĩnh: 25/346 hồ; Quảng Bình: có 7/153 hồ; Thừa Thiên Huế 5/56 hồ đầy nước.
- Nam Trung Bộ: Có 517 hồ, dung tích đạt 59-87% dung tích thiết kế; 350 hồ đầy nước: Đà Nẵng 19/19 hồ; Quảng Nam 55/73 hồ; Quảng Ngãi 65/118 hồ; Bình Định 22/160 hồ; Phú Yên 36/50 hồ; Khánh Hòa 5/28 hồ; Ninh Thuận 8/21 hồ; Bình Thuận 40/48 hồ đầy nước.
2. Hồ chứa thủy điện:
- Khu vực Trung Bộ: Có 26 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 10-750m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 20 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng 9-500m3/s.
3. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương (6h/17/10):
- Hồ Tả Trạch: Q đến là 164m3/s (lớn nhất là 7.205 m3/s lúc 02h/15/10); Q xả là 747m3/s (hồ duy trì lưu lượng xả từ 663-769 trong đợt lũ).
- Hồ Bình Điền: Q đến là 324m3/s (lớn nhất là 6.582m3/s lúc 5h/15/10); Q xả là 324m3/s (lớn nhất là 2.381 m3/s lúc 8h/15/10). 
- Hồ Hương Điền: Q đến là 592m3/s (lớn nhất là 8.198m3/s lúc 7h/15/10); Q xả là 703m3/s (lớn nhất là 4.180m3/s lúc 8h/15/10).
Trong đợt lũ, các hồ đã giảm 416 triệu m3 lũ cho hạ du (Tả Trạch: 159; Bình Điền: 103; Hương Điền: 154).
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Tổng hợp thiệt hại ban đầu đợt mưa lũ 13-16/10:
1. Về người: 06 người chết (Đà Nẵng: 02 người; Quảng Nam: 01 người; TT.Huế: 02 người), tăng 03 người so với báo cáo nhanh sáng 16/10 (02 người chết tại Thừa Thiên Huế do lật ghe và đi lại bất cẩn trong lũ; 01 người bị vùi lấp do sạt lở bờ sông Thạch Hãn tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).
2. Nhà ở: 09 nhà bị sập, đổ (Quảng Trị 06, TT.Huế 01, Đà Nẵng 02); 26 nhà bị thiệt hại (TT.Huế 02, Đà Nẵng 24).
3. Về nông nghiệp: 1.015ha hoa màu bị ngập, hư hại (Quảng Trị 970ha, Huế 15ha, Quảng Nam 30ha); 121,5ha thủy sản bị thiệt hại (Huế 120ha, Quảng Trị 1,5ha); 313 con gia cầm bị chết (Quảng Trị 140, Quảng Nam 173).
4. Về giao thông:
Hiện còn 02 điểm sạt lở lớn gây tắc đường: (1) Km32+200/QL9C, tỉnh Quảng Bình; (2) QL.15D đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị. Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đang tổ chức khắc phục.
Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê thiệt hại. 
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã có Công điện số 34/CĐ-QG hồi 17h30 ngày 16/10/2022 chỉ đạo các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ ứng phó với bão số 6.
- Văn phòng thường trực tổ chức tăng cường công tác trực ban; thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo bão, lũ đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương:
- Các địa phương triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trưởng, sửa chữa nhà ở, đường giao thông, công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.
- Sáng 16/10, tỉnh TT.Huế tổ chức cuộc họp triển khai công tác khắc phục hậu quả trực tiếp đến cấp huyện do đồng chí Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phương chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
- TP Đà Nẵng huy động lực lượng dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân sửa chữa phương tiện (ô tô, xe máy) bị thiệt hại.
- Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã sơ tán 4.900 hộ/14.205 người (Quảng Bình 8 hộ/48 người, Quảng Trị 1.205 hộ/3.835 người Thừa Thiên Huế 3.687 hộ/10.322 người), hiện người dân đã trở về nhà sau khi lũ rút.
- Các tỉnh, TP Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có công điện triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6; phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức thông báo, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Thực hiện nghiêm Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 32/CĐ-QG ngày 12/10/2022 và số 34/CĐ-QG ngày 16/10/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT, tập trung một số nội dung:
- Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm trên biển; rà soát phương án ứng phó với bão ven bờ, trên đất liền.
- Tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo về bão, mưa lũ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
- Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.
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